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STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM HÌNH ẢNH THÔNG SỐ ĐÈN
THÔNG SỐ ÁNH SÁNG/KÍCH 

THƯỚC

1
Thanh ray âm trần

1met
-

Thanh ray nam châm âm trần 1MET
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước L1000*W23*H54.9mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 32mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

2
Thanh ray âm trần

2met
-

Thanh ray nam châm âm trần 2MET
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước L2000*W23*H54.9mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 32mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

3
Thanh ray âm trần

1met
-

Thanh ray nam châm gắn nỗi 1 MET
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước L1000*W23*H60mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 32mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

4
Thanh ray âm trần

2met
-

Thanh ray nam châm gắn nỗi 2 MET
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước L2000*W23*H60mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 32mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

5
Cung tròn RC20-corner  

φ300mm

Thanh ray cung tròn nam châm âm trần
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước R=150mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 32mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

6
Cung tròn RC20-corner  

φ600mm

Thanh ray cung tròn nam châm âm trần
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước R=300mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 32mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

7
Cung tròn RC20-corner  

φ900mm

Thanh ray cung tròn nam châm âm trần
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước R=450mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 32mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

8
Cung tròn RC20-corner  

φ1200mm

Thanh ray cung tròn nam châm âm trần
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước R=600mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 32mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

9
Cung tròn RC20-corner  

φ2000mm

Thanh ray cung tròn nam châm âm trần
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước R=1000mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 32mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

10
Cung tròn RC20-corner  

φ6000mm

Thanh ray cung tròn nam châm âm trần
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước R=3000mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 32mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

11
Cung tròn RC20-corner theo 

yêu cầu

Thanh ray cung tròn nam châm âm trần
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước R=3000mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 32mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

kích thước theo yêu cầu
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12 Nối góc vuông gắn nỗi

Nối góc vuông gắn nỗi
Nối trần với trần hoặc tường với tường (trên cùng 1 
mặt phẳng)
Kích thước: 100*100mm
Thân nhôm /nam châm/ đen
DC 48V

Đen mờ

13 Nối góc âm trần -

Nối góc ray nam châm âm trần
Nối trần với trần hoặc tường với tường (trên cùng 1 
mặt phẳng)
Kích thước: 100*100mm
Thân nhôm /nam châm/ đen
DC 48V

Đen mờ

14 Nối góc âm trần -

Nối góc ray nam châm âm trần
Nối trần với tường (trên 2 mặt phẳng khác nhau)
Kích thước: 100*100mm
Thân nhôm /nam châm/ đen
DC 48V

Đen mờ

15 Nối góc âm trần -

Nối góc ray nam châm nổi
Nối trần với tường (trên 2 mặt phẳng khác nhau)
Kích thước: 100*100mm
Thân nhôm /nam châm/ đen
DC 48V

Đen mờ

16
Cáp điện nối 

cung tròn
Cáp điện nối cung tròn
Kích thước: 200mm

Đen mờ

17
Cáp điện nguồn

cung tròn
Cáp điện nguồn cung tròn
Kích thước: 300mm

Đen mờ

18 Thanh nối cố định -
Thanh nối cố định 2 thanh ray nam châm
Kích thước: 100mm

Trắng

19 Cáp điện nguồn -
Cáp nguồn, dài 500mm
DC 48V

Đen mờ

20 Cáp điện nối góc -
Cáp nối góc
Kích thước: dài 380mm

Đen mờ

21 Cáp điện nối thẳng -
Cáp nối thẳng 
Kích thước: 220mm

Đen mờ

22
Đèn chiếu điểm

cung tròn 
TBDC20-3WLB1

Đèn chiếu điểm cung tròn 3W
Góc Chiếu 24°/36°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: φ30*H22mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led CREE
2700K/3000K/4000K/6000K

CRI>90

23
Đèn chiếu điểm

cung tròn 
TBDC20-6WTL6

Đèn Track light chiếu điểm cung tròn 6W
Góc Chiếu 24°/36°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: W30mm*H80mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K/6000K

CRI>90

24
Đèn chiếu điểm

cung tròn 
TBDC20-6WLB6

Đèn chiếu điểm cung tròn 6W
Góc Chiếu 24°/36°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: W23mm*H26mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K/6000K

CRI>90

25
Đèn chiếu điểm

cung tròn 

Đèn String cung tròn 6W
Góc Chiếu: 110°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: W23mm*H26mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K/6000K

CRI>90

26 SpotligTBD IT25 TBDM20-TL2-7W

Đèn rọi 7w
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: φ44*H90mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K/6000K

CRI>90

27 SpotligTBD IT25 TBDM20-TL2-12W

Đèn rọi 12w
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: φ44*H130mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K/6000K

CRI>90

28 SpotligTBD IT25 TBDM20-TL2-16W

Đèn rọi 16w
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: φ60*H110mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K/6000K

CRI>90

29 SpotligTBD IT25 TBDM20-Zoom-15W

Đèn rọi 15w
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: φ45*H110mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K/6000K

CRI>90



30 SpotligTBD IT25 TBDM20-Zoom-25W

Đèn rọi 25w
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: φ70*H145mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K/6000K

CRI>90

31 SpotligTBD TO TBDM20-DFSM6W

Đèn rọi gập 6w 
Góc Chiếu 24°/36°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: L111*W22*L85mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K

CRI>90

32 SpotligTBD TO TBDM20-DFSM12W

Đèn rọi gập 12w
Góc Chiếu 24°/36°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: L219*W22*L85mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K

CRI>90

33 SpotligTBD TO TBDM20-LBM6W

Đèn rọi gập 6w
Góc Chiếu 24°/36°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: L111*W22*L85mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K

CRI>90

34 SpotligTBD TO TBDM20-LBM12W

Đèn rọi gập 12w
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước L219*W22*L25mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K

CRI>90

35 SpotligTBD TO TBDM20-LBM20W

Đèn rọi gập 20w
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước L219*W22*L25mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K

CRI>90

36 STRING TBDM20 DFS-30

Đèn rọi 12w
Góc Chiếu 120°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước  L300*W22*H25mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
3000K/4000K/6000K

CRI>90

37 STRING TBDM20 DFS-60

Đèn rọi 20w
Góc Chiếu 120°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước L600*W22*H45mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
3000K/4000K/6000K

CRI>90

38 STRING TBDM20 DFS-120

Đèn rọi 40w
Góc Chiếu 120°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước  L1200*W22*H45mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
3000K/4000K/6000K

CRI>90

39 SpotligTBD PARTIDA TBDM20LB6W

Đèn rọi 6w
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước L112*W22*L25mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K

CRI>90

40 SpotligTBD PARTIDA TBDM20LB12W

Đèn rọi 12w
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước L220*W22*H45mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K

CRI>90

41 SpotligTBD PARTIDA TBDM20LB20W

Đèn rọi 20w
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước  435*W22*H45mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K

CRI>90

42 SpotligTBD PARTIDA TBDM20LB30W

Đèn rọi 30w
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước  L543*W22*H45mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K

CRI>90

43 SpotligTBD PARTIDA TBDM20LB40W

Đèn rọi 40w
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước  L1080*W22*H45mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K

CRI>90

44 SpotligTBD PARTIDA TBDM20 DFS-90D

Đèn nam châm góc vuông 14.4w
Góc Chiếu 120°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: 305x305x25mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
300K/4000K/6000K

CRI>90



45 Thả treo TBDM20-DL1

Đèn nam châm thả treo 12w
Góc Chiếu 24°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: φ40*300mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led CREE
300K/4000K

CRI>90

46 Thả treo TBDM20-DL2

Đèn nam châm góc vuông 12w
Góc Chiếu 24°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: φ60*300mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led CREE
300K/4000K

CRI>90

47 Trang trí 0

Đèn nam châm trang trí 6w
Góc Chiếu 270°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: 300*22*H25mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led BridgeLux
300K/4000K

CRI>90

48 Trang trí 0

Đèn nam châm trang trí 14w
Góc Chiếu 270°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: 600*22*H25mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led BridgeLux
300K/4000K

CRI>90

49 SpotligTBD PARTIDA TBDM20-S01-6W

Đèn rọi 6w
Góc Chiếu 24°/36°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước 64*64*H44mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led BridgeLux
300K/4000K

CRI>90

50 SpotligTBD PARTIDA TBDM20-S01-14W

Đèn rọi 14w
Góc Chiếu 24°/36°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: 96*96*H44mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led BridgeLux
300K/4000K

CRI>90

51 Nguồn Meanwell Indoor LRS-100-48

100W, Nguồn Meanwell   
Diện áp vào: AC100-240V 
Dòng điện ra: 2.3A 
Điên áp ra: DC48V

Meanwell 

52 Nguồn Meanwell Indoor LRS-200-48

200W, Nguồn Meanwell   
Diện áp vào: AC100-240V
Dòng điện ra: 4.4A  
Điên áp ra: DC48V

Meanwell 

53 Nguồn Meanwell Indoor LRS-350-48

350W, Nguồn Meanwell   
Diện áp vào: AC100-240V
Dòng điện ra: 7.29A  
Điên áp ra: DC48V

Meanwell 

54
DIMMABLE 

0-10v
LRS-200-48

LED Dimmer 1-10V
- Chất liệu nhựa ABS, chống cháy cao, viền nhôm
- Điện áp ngõ vào: AC220-240V/50Hz
- Output: tín hiệu 1-10V
- Loại dimmer: 1-10V
- Chế độ hoạt động: điều chỉnh độ sáng bằng tay hoặc 
theo %
- Kích thước: 86x86x42mm
- Bảo hành: 2 năm

Meanwell 

GTBD CHÚ: giá trên chưa bao gồm VAT và Phí vận chuyển, ĐÈN LED BẢO HÀNH 3 NĂM


